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DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT 

Từ viết tắt Từ nguyên gốc 

Alan α - Alanin 

Asp L - Aspartic 

DTPA Đietylentriaminpentaaxetic 

Dicet β - dixetonat 

DTA Differential thermal analysis (phân tích nhiệt vi phân) 

DPPC Dipalmitoyl phosphattidyclolin 

EDTA Etylenđiamintetraaxetic 

Gly Glyxin 

Glu L - Glutamic 

IMDA Axit iminođiaxetic 

Ile L - isolơxin 

IC50 50% inhibitor concentration (nồng độ ức chế 50%) 

IR Infrared spectra (phổ hấp thụ hồng ngoại) 

Ln Lantanoit 

MIC 

 

Mininum inhibitor concentration  

(nồng độ ức chế tối thiểu) 

MBC 
Mininum bactericidal concentration 

(nồng độ diệt khuẩn tối thiểu) 
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NTA Axit nitrilotriaxetic 

NTĐH Nguyên tố đất hiếm 

Phe L - phenylalanin 

Phen O - phenantrolin 

TNB Naphthoyltrifloaxeton 

TGA 
Thermogravimetry or Thermogravimetry analysis 

(phân tích trọng lượng nhiệt) 

Tyr L - tyrosin 

Trp L - trytophan 

TOPO Trioetylphotphinoxit 

TPPO Triphenylphotphinoxit 

TTA Tenoyltrifloaxeton 

Val Valin 
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